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CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG 2018

Nhóm môn Bắt buộc:

• Ngữ văn: 105 tiết/năm học.

• Toán: 105 tiết/năm học.

• Ngoại ngữ 1; 105 tiết/năm học.

• Giáo dục thể chất: 70 tiết/ năm học.

• Quốc phòng&An ninh: 35 tiết/năm học.

• HĐ trải nghiệm-hướng nghiệp: 105 tiết/năm học.

• Giáo dục địa phương: 35 tiết/năm học.
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Lưu ý với Nhóm môn Bắt buộc:
• Môn Giáo dục Quốc phòng & An ninh chỉ có 1 

bộ SGK.

• Môn GD Thể chất có 5 SGK: Bóng đá, Bóng rổ, 
Bóng chuyền, Cầu lông, Đá cầu. Học sinh chỉ 
chọn 1 trong 5.

• Ngoài ra trong các môn bắt buộc (trừ Tiếng Anh) 
còn thêm Chuyên đề lựa chọn với thới lượng 
học 35 tiết/năm học.
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Nhóm môn lựa chọn:
Học sinh chọn 5 môn trong 3 nhóm môn sau 
đây (phải chọn 5 môn nằm trong cả 3 nhóm)

1. Khoa học xã hội:

❖Lịch sử: 70 tiết/năm học

❖Địa lý: 70 tiết/năm học

❖GD Kinh tế và Pháp luật: 70 tiết/năm học
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Nhóm môn lựa chọn:

Học sinh chọn 5 môn trong 3 nhóm môn sau 
đây (phải chọn 5 môn nằm trong cả 3 nhóm)

2. Khoa học tự nhiên:

❖Vật lý: 70 tiết/năm học

❖Hoá học: 70 tiết/năm học

❖Sinh học: 70 tiết/năm học
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Nhóm môn lựa chọn:

Học sinh chọn 5 môn trong 3 nhóm môn sau 

đây (phải chọn 5 môn nằm trong cả 3 nhóm)

3. Công nghệ và Nghệ thuật:

❖Công nghệ: 70 tiết/năm học

❖Tin học: 70 tiết/năm học

❖Âm nhạc: 70 tiết/năm học

❖Mỹ thuật: 70 tiết/năm học
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Lưu ý với Nhóm môn lựa chọn:

1. Công nghệ 10: có 2 SGK

a) Định hướng Công nghiệp

b) Định hướng nông nghiệp

2. Tin học chỉ có 1 SGK , phần đầu 90% 

chung, phần sau học sinh lựa chọn học 

10% còn lại theo định hướng

a) Khoa học máy tính

b) Tin học ứng dụng
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Lưu ý với Nhóm môn lựa chọn:
3. Mỹ thuật 10: HS chọn 4/10

a) Lý luận và lịch sử mĩ thuật.

b) Hội hoạ

c) Đồ hoạ (tranh in)

d) Điêu khắc

e) Thiết kế công nghiệp

f) Thiết kế đồ hoạ

g) Thiết kế thời trang

h) Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh

i) Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện

j) Kiến trúc
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Lưu ý với Nhóm môn lựa chọn:

4. Âm nhạc 10: SGK Âm nhạc 10 gồm

phần đầu 28 tiết chung, phần sau 35 tiết

học sinh lựa chọn học theo 1 trong 2

phương án: Học hát hoặc đàn phím điện

tử - Guitar
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Nhóm Chuyên đề học tập:

Học sinh chọn học 3 Chuyên đề học tập

trong 1 năm học. Mỗi Chuyên đề có thời

lượng 35 tiết.

Trừ môn Tiếng Anh, các môn còn lại đều có

các Chuyên đề để học sinh lựa chọn
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Môn học tự chọn:
Tuỳ tình hình Nhà trường, học sinh sẽ chọn
học thêm 1 trong 2 Ngoại ngữ (không bắt
buộc):

1. Tiếng dân tộc thiểu số 105 tiết/năm học.

2. Ngoại ngữ 2: (Nga, Pháp, Đức, Tiếng
Trung, Nhật, Hàn do THPT Nguyễn Hiền
Tiếng Anh là Ngoại ngữ 1) 105 tiết/năm học.
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Áp dụng tại trường THPT Nguyễn 

Hiền năm học 2022-2023.

Do tình hình thực tế của trường THPT

Nguyễn Hiền, Nhà trường đã xây dựng Đề

Án xếp lớp 10 năm học 2022-2023 (xem

cùng mục Tuyển Sinh 10 năm học 22-23

trong web trường:

https://thptnguyenhien.hcm.edu.vn

https://thptnguyenhien.hcm.edu.vn/


Trường THPT Nguyễn Hiền

Xin trân trọng cám ơn quý Cha
Mẹ Học sinh và Học sinh đã
xem thông tin này.


